	Phụ lục VI

	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021 CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
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	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	1.277.853
	 
	 
	5.332.399
	3.732.679
	1.599.720
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	0
	98.833
	 
	 
	98.833
	 

	A
	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
	 
	 
	 
	 
	 
	1.277.853
	 
	 
	5.332.399
	3.732.679
	1.599.720
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	0
	98.833
	 
	 
	98.833
	 

	I
	Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	1.277.853
	 
	 
	5.332.399
	3.732.679
	1.599.720
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	0
	98.833
	 
	 
	98.833
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	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Dự án nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(1)
	Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa, (giai đoạn 1)
	Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
	30/8/2017
	30/8/2027
	246/QĐ-UBND ngày 20/01/2017
	6.610.252
	1.277.853
	0
	 
	5.332.399
	3.732.679
	1.599.720
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	98.833
	 
	 
	98.833
	 


